
 DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG 

“VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC KẠN” NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 193/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 

 

I. CÁC CÁ NHÂN ĐANG CÔNG TÁC 

1. Ông Hà Sỹ Thắng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; 

2. Bà Đỗ Thị Hiền, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Bắc Kạn; 

3. Ông Hà Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

4. Ông Doanh Thiêm Huy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 

5. Ông Dương Bằng Giang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Bắc Kạn; 

6. Ông Nguyễn Tiến Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; 

7. Ông Bế Ngọc Huấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Kạn; 

8. Ông Đoàn Sỹ Quý, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 

Bắc Kạn; 

9. Ông Hà Sỹ Côn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh Bắc Kạn; 

10. Ông Nguyễn Khánh Phương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn; 

11. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Bắc Kạn; 

12. Ông Đoàn Quốc Hương, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình 

Bắc Kạn; 

13. Ông Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

14. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin tỉnh Bắc Kạn; 

15. Bà Doanh Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn; 

16. Bà Nguyễn Thị Vinh, Giám đốc Trung tâm Khoa học - Công nghệ 

và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn; 

17. Ông Ninh Quang Mạnh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể dục, thể thao tỉnh Bắc Kạn; 

18. Bà Hoàng Thị Kiều, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 
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19. Bà Phạm Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục 

hòa nhập tỉnh Bắc Kạn; 

20. Ông Cao Việt Bắc, Trưởng phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, 

Văn phòng Tỉnh ủy; 

21. Bà Hoàng Thị Hoàn, Phó Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

22. Bà Nông Thị Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng Hành chính, lưu trữ, 

Văn phòng Tỉnh ủy; 

23. Bà Văn Thị Hồng Thơ, Phó Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng 

Tỉnh ủy; 

24. Bà Nông Thị Vân, Chuyên viên Phòng Đoàn thể và các Hội, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy; 

25. Ông Lương Văn Hà, Trưởng phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và 

Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 

26. Bà Phạm Thị Thu Hoài, Phó Trưởng phòng Hành chính tổ chức - 

Quản trị tài vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 

27. Bà Nông Thị Nguyệt, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; 

28. Ông Dương Văn Thế, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn; 

29. Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Giảm nghèo, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn; 

30. Bà Cao Thị Thu Ngân, Phó Trưởng phòng Quản lý An toàn vệ sinh 

thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn; 

31. Ông Hoàng Văn Anh, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, 

Thanh tra tỉnh Bắc Kạn; 

32. Bà Đặng Thị Xuân, Trưởng Ban Tổ chức - Văn phòng, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn; 

33. Bà Triệu Thị Thắm, Trưởng Ban Tuyên giáo - Gia đình, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn; 

34. Ông Nông Văn Chấn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bạch Thông, 

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; 

35. Bà Đinh Thị Liễu, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

36. Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

37. Bà Hoàng Thị Hoài, Trưởng phòng Nội vụ huyện Chợ Mới, tỉnh 

Bắc Kạn; 
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38. Bà Phạm Thị Thu Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn; 

39. Bà Đàm Thị Minh Hường, Chánh tòa, Tòa hành chính, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 

40. Ông Tạ Văn Tư, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn; 

41. Bà Triệu Thị Vang, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn; 

42. Ông Vũ Hồng Thái, Trưởng phòng Tổng hợp - Kế toán, Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; 

43. Bà Doãn Thị Hường, Phó Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự và 

Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; 

44. Bà Vũ Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; 

45. Ông Hứa Văn Nghĩa, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra, Kho bạc 

Nhà nước Bắc Kạn; 

46. Bà Tạ Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra, 

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; 

47. Bà Đàm Thị Thắm, Phó Trưởng phòng Kế toán Nhà nước, 

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; 

48. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Kế toán viên, Phòng Kế toán Nhà nước, 

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; 

49. Bà Dương Thị Quỳnh Nga, Kế toán viên, Phòng Kế toán Nhà nước, 

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; 

50. Phùng Thị Nga, Chuyên viên Phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước 

Bắc Kạn; 

51. Bà Phan Xuân Ngoạn, Chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước 

Bắc Kạn; 

52. Bà Trần Thị Hồng, Cán sự Kho bạc Nhà nước Chợ Mới, Kho bạc 

Nhà nước Bắc Kạn; 

53. Ông Hà Thanh Oai, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 

người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn; 

54. Ông Lê Hùng Xuân, Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra, 

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn; 

55. Bà Nguyễn Thùy Linh, Trưởng phòng Phòng Kê khai và Kế toán thuế, 

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn; 

56. Bà Hứa Thị Thanh Thủy, Công chức Phòng Thanh tra - Kiểm tra, 

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn; 

57. Bà Hoàng Thị Thu Trà, Công chức Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục 

Thuế tỉnh Bắc Kạn; 



4 

 

58. Thượng tá Hoàng Văn Thái, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế - 

Công an tỉnh Bắc Kạn; 

59. Thượng tá Nông Văn Hiếu, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Cơ quan 

Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn; 

60. Thượng tá Nguyễn Thị Huệ, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn; 

61. Thượng tá Hoàng Thị Nga, Phó Trưởng phòng Phòng Hồ sơ 

nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Kạn;  

62. Thượng tá Mai Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng Công an thành phố 

Bắc Kạn; 

63. Trung tá Hoàng Thị Mây, Đội trưởng, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ 

Công an tỉnh Bắc Kạn; 

64. Trung tá Nông Thu Hằng, Bệnh xá Trưởng, Phòng Hậu cần, Công an 

tỉnh Bắc Kạn; 

65. Thiếu tá Nguyễn Thị Hạnh, Phó Đội trưởng, Phòng Hậu cần, Công an 

tỉnh Bắc Kạn; 

66. Trung tá Nông Thị Hạnh, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát cơ động, 

Công an tỉnh Bắc Kạn; 

67. Trung tá Bàn Thị Thu Hà, Trưởng Công an phường Nguyễn Thị 

Minh Khai, thành phố Bắc Kạn; 

68. Trung tá Trần Thị Huế, Phó Trưởng Công an xã Dương Quang, 

thành phố Bắc Kạn; 

69. Trung tá Lương Thị Niềm, Phó Trưởng Công an phường Sông Cầu, 

thành phố Bắc Kạn; 

70. Trung tá Hoàng Thị Luyến, Cán bộ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn;  

71. Trung tá Hà Thị Tư, Cán bộ, Công an xã Dương Quang, thành phố 

Bắc Kạn; 

72. Trung tá Triệu Thị Hồng Vân, Cán bộ, Công an huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn; 

73. Thiếu tá Nông Thị Thoan, Cán bộ, Công an huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn; 

74. Trung tá Nông Văn Toán, Cán bộ, Công an thành phố Bắc Kạn; 

75. Bà Trần Thị Ban, lao động hợp đồng (cấp dưỡng), Phòng Hậu cần, 

Công an tỉnh Bắc Kạn; 

76. Bà Trần Thị Tú, lao động hợp đồng (cấp dưỡng), Phòng Hậu cần, 

Công an tỉnh Bắc Kạn; 

77. Bà Lưu Thị Đào, lao động hợp đồng (cấp dưỡng), Phòng Hậu cần, 

Công an tỉnh Bắc Kạn; 
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78. Bà Nông Thị Bích Nhung, lao động hợp đồng (cấp dưỡng), 

Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Bắc Kạn; 

79. Bà Đào Thị Thanh Thủy, lao động hợp đồng (cấp dưỡng), 

Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Bắc Kạn; 

80. Ông Nông Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn; 

81. Ông Tô Viết Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn; 

82. Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn; 

83. Bà Hoàng Thị Lan, Trưởng phòng Khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Bắc Kạn; 

84. Bà Nguyễn Thị Loan, Viên chức Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 

85. Bà Nguyễn Kiều Chinh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn; 

86. Bà Lê Thị Kim Hoàn, Trưởng phòng Truyền thông, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Bắc Kạn; 

87. Bà Lưu Kim Tuyến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn; 

88. Bà Lê Thị Hồng Hiệp, Viên chức Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn; 

89. Bà Đặng Thị Nhung, Viên chức Bảo hiểm xã hội huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn; 

90. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình 

Bắc Kạn; 

91. Ông Lèo Văn Thảo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn; 

92. Bà Phan Thị Nguyệt Anh, Trưởng khoa Sư phạm, Trường Cao đẳng 

Bắc Kạn; 

93. Bà Hà Thị Hồng, Tổ trưởng Tổ chuyên môn, Trường phổ thông 

Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn; 

94. Bà Hoàng Thị Chiên, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chợ Đồn, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn; 

95. Bà Đặng Thị Thúy Hiền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Chợ Mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn; 

96. Bà Đào Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 
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97. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; 

98. Bà Trịnh Thị Thu Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phùng 

Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

99. Bà Đinh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

100. Bà Hoàng Thị Thanh Tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

101. Ông Lục Xuân Quyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Viên, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; 

102. Bà Phạm Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Cư, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

103. Bà Bế Thị Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học cơ sở Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

104. Bà Nông Thị Khuya, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

105. Bà Hoàng Thị Hòa, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

106. Bà Hứa Thị Duyên, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Bắc Kạn; 

107. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị 

Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

108. Bà Hoàng Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Lương Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

109. Bà Lý Thị Lam, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

110. Ông Đằng Văn Đặng, Bí thư Chi bộ thôn Bản Chàn, xã Dương Phong, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

111. Ông Nguyễn Duy Cường, Trưởng thôn Bản Mèn, xã Dương Phong, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

112. Ông Trương Trung Ánh, Bí thư Chi bộ thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

113. Ông Phạm Đức Mộc, Tổ trưởng tổ dân phố số 8B, phường Phùng 

Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

114. Ông Hoàng Đức Nhúc, Trưởng thôn Nà Diểu, xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

115. Ông Xương Văn Thu, Bí thư Chi bộ Nà Choong, xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 
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116. Ông Nông Văn Giám, Tổ trưởng dân phố 1A, phường Đức Xuân, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

117. Ông Nguyễn Ngọc Luy, Tổ trưởng dân phố 6, phường Đức Xuân, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

118. Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Chi bộ 11A, phường Đức Xuân, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

119. Ông Phạm Xuân Chiến, Tổ trưởng dân phố 2, phường Đức Xuân, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

120. Ông Lê Đức Trúc, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ 6, thị trấn 

Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

121. Ông Hà Văn Dựng, Bí thư thôn Bản Pá, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn; 

122. Ông Vũ Văn Hải, Trưởng thôn Bản Ruộc, xã Mai Lạp, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

123. Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng thôn Nà Mạng, xã Yên Phong, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; 

124. Ông Nông Thanh Ngư, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Yên Phong, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; 

125. Nguyễn Văn Bông, Trưởng thôn Nà Luông, xã Đại Sảo, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; 

126. Ông Triệu Văn Mạ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nà Luông, 

xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; 

127. Ông Lương Đình Xô, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác 

Mặt trận thôn Bản Cấu, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; 

128. Bà Dương Hồng Sinh, Trưởng thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

129. Ông Đàm Văn Yến, Bí thư Chi bộ thôn Pò Duốc, xã Văn Vũ, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

130. Ông Bàn Văn Chung, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Khuổi Luông, 

xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

131. Ông Hoàng Văn Việt, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Khuổi Luông, 

xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

132. Ông Hoàng Văn Khôi, Bí thư Chi bộ thôn Phiêng Cuôn, xã Sơn Thành, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

133. Bà Triệu Thị Lỳ, Bí thư Chi bộ thôn Soi Cải, xã Sơn Thành, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 
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II. CÁC CÁ NHÂN ĐÃ NGHỈ HƯU, NGHỈ CÔNG TÁC 

1. Ông Nguyễn Hữu Đạt, nguyên Trưởng phòng Quản lý thương mại, 

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; 

2. Bà La Thị Cúc, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Tâm, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

3. Ông Hoàng Trọng Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; 

4. Ông Mã Văn Thanh, nguyên giáo viên Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

5. Bà Hoàng Thị Va, nguyên Điều dưỡng viên, Khoa Ngoại - Sản, 

Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

6. Ông Lý Xuân Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

7. Ông Hoàng Văn Trường, nguyên Tổ trưởng tổ nhân dân 13, thị trấn 

Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; 

8. Ông Lý Văn Tiến, nguyên Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ nhân dân 

Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

9. Ông Phạm Ngọc Chinh, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Kéo Đeng, 

xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

10. Ông Hà Sỹ Vận, nguyên Phó Trưởng Công an xã Dương Quang, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

11. Ông Trịnh Đình Tịch, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Nà Rào, xã 

Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

12. Bà Hoàng Thị Duyên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

13. Ông Nguyễn Văn Huynh, nguyên Trưởng thôn Bản Pè, xã Dương Phong, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

III. CÁ NHÂN THUỘC CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC 

1. Bà Trần Thị Hạnh, Công dân thôn Phiêng Cuôn, xã Sơn Thành, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

2. Bà Doanh Hồng Na, Công dân thôn Bản Đăm, xã Đức Vân, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn./. 
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